
 
Nhà sản xuất 

CÔNG TY CP THIẾT BỊ OZONE BKIDT ( BKIDT., JSC) 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM 

--------------------------------------------------------- 

Add: 82/1B – Hoàng Bật Đạt – Phường 15 – Quận Tân Bình – HCM 

Tel: 028 62752176 * Mobile: 0912 352239 

Email: lucaspolytechnic@gmail.com  *  Website: www.thietbibkidt.vn 

 
Nhà phân phối ủy quyền 

 
 

 

BÁO GIÁ MÁY OZONE BKIDT 
(Giá chưa có VAT, phí vận chuyển, lắp đặt) 

 

STT Mã thiết bị/ Hình ảnh Thông số kĩ thuật 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành Tiền 

1 

BKA.02 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 80 W 

- Công suất Ozone : 

+ Nguồn Oxi : 2g/h 

+ Không khí 10l/min: 0.6g/h 

- Vỏ Inox:  (420x320x140) 

- Trọng lượng:    6.2 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng khí 

 

5.000.000  

 

2 

BKA.03 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 90 W 

- Công suất Ozone 

+ Nguồn Oxi : 3g/h 

+ Không khí 10l/min: 0.8g/h 

- Vỏ Inox:  (420x320x140) 

- Trọng lượng:    7.0 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng khí 

 

5.500.000  

3 

BKA.05 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện    : 150-200 W 

- Công suất Ozone 

+ Nguồn Oxi : 5g/h 

+ Không khí 15l/min: 1.3 g/h 

- Vỏ Inox:  (530x340x200) 

- Trọng lượng: 8.2 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng khí 

 

7.700.000  



 

4 

BKA.10 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 280W 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 10g/h 

+ Không khí 25l/min: 2.5 g/h 

- Vỏ Inox:  (620x380x230) 

- Trọng lượng: 10.5 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng khí 

 

13.000.000  

 

5 

BKA.15 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 300 W 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 15g/h 

+ Không khí 25l/min: 4.0 g/h 

- Vỏ Inox:  (620x380x230) 

- Trọng lượng: 12 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng khí 

 

14.000.000  

 

6 

BKW.10 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 280W 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 10g/h 

+ Không khí 25l/min: 3.0 g/h 

- Vỏ Inox:  (750x460x240) 

- Trọng lượng: 10.5 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

- Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 

 

16.500.000   

 

7 

BKW.15 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 300 W 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 15g/h 

+ Không khí 25l/min: 4.5 g/h 

- Vỏ Inox:  (750x460x240) 

- Trọng lượng: 12 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

- Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 

 

17.500.000  

8 

BKA.20 - Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 400W 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 20 g/h 

 

18.500.000  



 

+ Không khí 35l/min: 7.0 g/h 

- Vỏ Inox:  (750x460x240) 

- Trọng lượng: 20.5 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng khí 

9 

BKA.30 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 480W 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 30 g/h 

+ Không khí 35l/min: 9.5 g/h 

- Vỏ Inox:  (750x460x240) 

- Trọng lượng: 22 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng khí 

 

19.500.000  

10 

BKW.20 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 400 W 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 20g/h 

+ Không khí 35l/min: 8.0 g/h 

- Vỏ Inox:  (750x460x240) 

- Trọng lượng: 23 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

 

21.000.000  

11 

BKW.30 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 480 W 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 30 g/h 

+ Không khí 35l/min: 10.5 g/h 

- Vỏ Inox:  (850x520x270) 

- Trọng lượng: 37.5 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

- Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 

 

22.500.000 ) 

12 

BKA.40 - Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 550 W 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 40g/h 

+ Không khí 55l/min: 13.5 g/h 

- Vỏ Inox:  (850x520x270) 

- Trọng lượng: 23 Kg 

 

29.500.000  



 

- Ống phát Ozone làm mát bằng khí 

14 

BKW.40 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 550 W 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 40 g/h 

+ Không khí 55l/min: 15 g/h 

- Vỏ Inox:  (800x600x380) 

- Trọng lượng: 50.0 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

- Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 

- Bộ cấp khí khô 65l/min đi kèm  

 

53.000.000  

15 

BKW.50 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 1.0 KW 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 50 g/h 

+ Không khí 65l/min: 20 g/h 

- Vỏ Inox:  (1000x600x380) 

- Trọng lượng: 55.0 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

- Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 

- Bộ cấp khí khô 65l/min đi kèm  

 

56.000.000  

16 

BKW.80 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 1.2 KW 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 80 g/h 

+ Không khí 75l/min: 30 g/h 

- Vỏ Inox:  (1000x600x380) 

- Trọng lượng: 62.0 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

- Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 

- Bộ cấp khí khô 75l/min đi kèm 

 

65.000.000  



17 

BKW.100 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện    : 1.8 KW 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 100 g/h 

+ Không khí 90l/min: 40 g/h 

- Vỏ Inox:  (1300x750x450) 

- Trọng lượng: 86 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

- Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 

- Bộ cấp khí khô 90l/min đi kèm 

 

89.000.000  

 

18 

BKW.160 

 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện    : 2.2 KW 

- Công suất Ozone  :  

+ Nguồn Oxi : 160 g/h 

+ Không khí 90l/min: 60 g/h 

- Vỏ Inox:  (1300x750x450) 

- Trọng lượng: 98.0 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

- Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 

- Bộ cấp khí khô 110l/min đi kèm 

 

105.000.000  

 

BKO.05 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 750 W 

- Công suất Ozone max: 5 g/h 

- Lưu lượng khí đầu ra: 3l/ phút 

- Áp lực khí đầu ra: 0.5 art 

- Bộ tạo Oxi 3l lắp trong máy 

- Vỏ Inox:  (800x550x380) 

- Trọng lượng ~ 55 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

- Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 

 

31.000.000  

19 

BKO.10 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 1.0 KW 

- Công suất Ozone max: 10 g/h 

- Lưu lượng khí đầu ra: 4l/ phút 

- Áp lực khí đầu ra: 0.6 art 

- Bộ tạo Oxi 4l lắp trong máy 

- Vỏ Inox:  (1000x750x450) 

- Trọng lượng ~ 75 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

 

36.000.000  



- Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 

20 

BKO.15 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 1.4 KW 

- Công suất Ozone max: 15 g/h 

- Lưu lượng khí đầu ra: 5l/ phút 

- Áp lực khí đầu ra: 0.8 art 

- Bộ tạo Oxi 5l lắp trong máy 

- Vỏ Inox:  (1000x750x450) 

- Trọng lượng: 82 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

- Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 

 

42.000.000  

21 

BKO.20 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 1.6 KW 

- Công suất Ozone max: 20 g/h 

- Lưu lượng khí đầu ra: 6l/ phút 

- Áp lực khí đầu ra: 0.8 art 

- Bộ tạo Oxi 5l lắp trong máy 

- Vỏ Inox:  (1300x850x450) 

- Trọng lượng: 95 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

- Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 

 

51.000.000  

22 

BKO.30 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 2.2 KW 

- Công suất Ozone max: 30 g/h 

- Lưu lượng khí đầu ra: 10l/ phút 

- Áp lực khí đầu ra: 0.6 art 

- Bơm khí & Bộ tạo Oxi 10l lắp trong 

máy 

- Vỏ Inox:  (1300x850x450) 

- Trọng lượng: 115 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

 

73.000.000  

23 

BKO.40 - Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 3.2 KW 

- Công suất Ozone max: 40 g/h 

- Lưu lượng khí đầu ra: 15l/ phút 

- Áp lực khí đầu ra: 0.6 art 

- Bơm khí & Bộ tạo Oxi 15l lắp trong 

máy 

 

85.000.000  



 

- Vỏ Inox:  (1300x850x450) 

- Trọng lượng: 125 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

24 

BKO.60 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 2.1 KW 

- Công suất Ozone max: 60 g/h 

- Lưu lượng khí đầu ra: 20l/ phút 

- Áp lực khí đầu ra: 0.8 art 

- 2 Bộ tạo Oxi 10l lắp trong máy 

- Vỏ Inox:  (1300x1000x450) 

- Trọng lượng: 140 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng nước 

- Chiler và thùng nước làm mát 

đi kèm máy 

- Máy nén khí 3HP không dầu (Xuất 

xứ: TQ) đi kèm 

 

135.000.000  

25 

BKO.80 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 3.2 KW 

- Công suất Ozone max: 80 g/h 

- Lưu lượng khí đầu ra: 30l/ phút 

- Áp lực khí đầu ra: 0.8 art 

- 2 Bộ tạo Oxi 10l lắp trong máy 

- Vỏ Inox:  (1300x1000x450) 

- Trọng lượng: 160 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng 

nước 

- Chiler và thùng nước làm mát 

đi kèm máy 

- Máy nén khí 4 HP không dầu 

(Xuất xứ: TQ) đi kèm 

 

175.000.000  



26 

BKO.100 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện     : 4.0 KW 

- Công suất Ozone max: 100 g/h 

- Lưu lượng khí đầu ra: 45l/ phút 

- Áp lực khí đầu ra: 0.8 art 

- 3 Bộ tạo Oxi 15l lắp trong máy 

- Vỏ Inox:  (1500x1100x650) 

- Trọng lượng: 155 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng 

nước 

- Chiler và thùng nước làm mát 

đi kèm máy 

- Bơm nén khí 5 HP không dầu 

(Xuất xứ: TQ) đi kèm máy 

 

215.000.000  

27 

BKO.120 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện  ~  4.8 KW 

- Công suất Ozone max: 120 g/h 

- Lưu lượng khí đầu ra: 40l/ phút 

- Áp lực khí đầu ra: 1.0 art 

- Bộ tạo Oxi 40l lắp trong máy 

- Vỏ Inox:  (1500x1100x650) 

- Trọng lượng ~ 280 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng 

nước 

- Máy chạy liên tục 

- Chiler và thùng nước làm mát 

đi kèm máy 

 

225.000.000  

28 

BKO.150 - Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện  ~  5.0 KW 

- Công suất Ozone max: 150 g/h 

- Lưu lượng khí đầu ra: 45l/ phút 

- Áp lực khí đầu ra: 1.0 art 

- Bộ tạo Oxi 45l lắp trong máy 

- Vỏ Inox:  (1500x1300x650) 

- Trọng lượng ~ 310 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng 

nước 

 

250.000.000  



 

- Máy chạy liên tục 

- Chiler và thùng nước làm mát 

đi kèm máy 

29 

BKO.200 

 

- Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện  ~  5.6 KW 

- Công suất Ozone max: 200 g/h 

- Lưu lượng khí đầu ra: 50l/ phút 

- Áp lực khí đầu ra: 1.0 art 

- Bộ tạo Oxi 50l lắp trong máy 

- Vỏ Inox:  (1600x1500x650) 

- Trọng lượng ~ 250 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng 

nước 

- Chiler và thùng nước làm mát 

đi kèm máy 

 

286.000.000  

Máy nén khí không 

dầu 7.5 KW kèm Bộ 

làm khô khí nén  

(Xuất xứ: Đài Loan) 

 

Máy nén khí Piston không dầu 

SWAN 

Model: SDU-310 

Motor 10 HP (3Φ 380V/50Hz) 

Áp suất làm việc  8 kg/cm2 

Lưu lượng khí : 885 L/Min 

Dung tích bình chứa: 300L 

 

 

115.000.000  

30 

BKO.300 - Điện áp:   220VAC/50Hz 

- Công suất điện  ~  6.8 KW 

- Công suất Ozone max: 300 g/h 

- Lưu lượng khí đầu ra: 80l/ phút 

- Áp lực khí đầu ra: 1.0 art 

- Nồng độ Ozone: 62.5 g/m3  

- Bộ tạo Oxi 80l lắp trong máy 

 

395.000.000  



 

- Vỏ Inox:  (1800x1600x650) 

- Trọng lượng ~ 360 Kg 

- Ống phát Ozone làm mát bằng 

nước 

- Chiler và thùng nước làm mát 

đi kèm máy 

Máy nén khí không 

dầu 11 KW và Bộ 

làm khô khí nén đi 

kèm 

Máy nén khí Piston không dầu 

SWAN 

Model: SDU-415 

Motor 15 HP (3Φ 380V/50Hz) 

Áp suất làm việc  8 kg/cm2 

Lưu lượng khí : 1320 L/Min 

Dung tích bình chứa: 100L 

 

 

135.000.000  

 

Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2018 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM 

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 

 

 

 

MSC. ĐẶNG VĂN PHƯƠNG 

 


